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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

GS.TS. Bùi Xuân Nam 

Họ và tên Bùi Xuân Nam 

Địa chỉ liên hệ 
Viện Công nghệ Tiên tiến, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn 

Hữu Thọ, phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Email buixuannam@tdtu.edu.vn 

HỒ SƠ KHOA HỌC 

 Hồ sơ khoa học trên Scopus:  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36892679300 

 Hồ sơ khoa học trên ORCID:  

https://orcid.org/0000-0001-5953-4902 

 Hồ sơ khoa học trên Google Scholar:  

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Wc9-GG4AAAAJ 

 Hồ sơ khoa học trên Researchgate:  

https://www.researchgate.net/profile/Xuan-Nam-Bui 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

 2002 - 2005: Tiến sĩ, Khai thác mỏ, Technische Universität Bergakademie 

Freiberg, CHLB Đức, cấp bằng 2004 (Magna cum laude) 

 1999 - 2001: Thạc sĩ, Khai thác mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam, cấp 

bằng 2001 (Outstanding) 

 1991 - 1996: Đại học, Khai thác mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam, cấp 

bằng 1996 (Excellent) 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
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 4/2025 - nay: Giáo sư, Nghiên cứu viên, Trưởng phòng Nghiên cứu Phát triển Bền vững 

Tài nguyên và Môi trường, Viện Công nghệ Tiên tiến, Trường Đại học Tôn Đức Thắng 

 7/2015 - nay: Thành viên Hội Giáo sư Mỏ thế giới (The Society of Mining 

Professors/Societät der Bergbaukunde - SOMP)  

 9/2015 - nay: Phó Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam 

 8/2024 - nay: Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Kỹ thuật Nổ mìn Việt Nam 

 2/2024 - nay: Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Nổ mìn, Hội Kỹ thuật Nổ mìn Việt 

Nam 

 10/2010 - 7/2024: Trưởng ban Hợp tác Quốc tế, Hội Kỹ thuật Nổ mìn Việt Nam 

 1/2024 - nay: Giáo sư thỉnh giảng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 3/2024 - 3/2025: Giáo sư, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản 

 8/2022 - nay: Thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí Underground Space (SCIE, Q1)  

 10/2015 - nay: Thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí Mining Science and Тechnology 

(Scopus, Q2), The National University of Science and Technology MISiS, Russia 

 10/2015 - nay: Thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí Occupational Safety in Industry 

(VAK, Scopus), Russia 

 10/2016 - nay: Thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí News of the Ural State Mining 

University, Ekaterinburg, Russia 

 10/2024 - nay: Thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí Địa chất, Viện Khoa học Địa chất 

và Khoáng sản 

 3/2024 - nay: Thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học An toàn - Sức khỏe & 

Môi trường lao động, Viện Khoa học An toàn, vệ sinh lao động 

 4/2023 - nay: Thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí Công nghiệp Mỏ, Tập đoàn Công 

nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

 12/2019 - 7/2023: Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất 

 6/2021 - 12/2023: Trưởng Nhóm nghiên cứu mạnh "Những tiến bộ trong khai thác mỏ 

bền vững và có trách nhiệm" (Innovations for Sustainable and Responsible Mining - 

ISRM), Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 1/2023 - 12/2023: Người bảo trợ khoa học Chương trình Postdoc 2022 cho TS. Nguyễn 

Hoàng, Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Quỹ VinIF), Việt Nam 

 8/2015 - 8/2020: Ủy viên Ban thường vụ Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn và Vệ sinh 

lao động Việt Nam 

 2019 - 2022: Thư ký Hội đồng Giáo sư Liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ 

 2019 - 2022: Ủy viên Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 5/2013 - 7/2023: Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 4/2017 - 12/2023: Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Cơ điện Mỏ 

 12/2010 - 7/2013: Trưởng phòng CTCT - SV, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 4/2018 - 12/2023: Giáo sư, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 11/2009 - 3/2018: Phó Giáo sư, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
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 1/2009 - 12/2013: Trưởng khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 8/2007 - 12/2008: Phó Trưởng khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 6/2017 - 12/2023: Trưởng Bộ môn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 9/2006 - 2/2014: Phó Trưởng bộ môn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 5/2005 - 11/2009: Giảng viên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 11/2002 - 4/2005: Nghiên cứu sinh, TU Bergakademie Freiberg, CHLB Đức 

 11/1998 - 11/2002: Giảng viên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 11/1996 - 11/1998: Tập sự giảng dạy, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

MÔN HỌC GIẢNG DẠY 

 Các giải pháp kỹ thuật - kinh tế nâng cao hiệu quả khai thác mỏ lộ thiên, NCS 

 Thiết bị và công nghệ khai thác liên tục và bán liên tục trong khai thác lộ thiên, NCS 

 Những phương pháp khai thác lộ thiên đặc biệt, Cao học 

 Các mô hình tối ưu hóa biên giới trong khai thác mỏ lộ thiên, Cao học 

 Các phương pháp làm tơi đất đá bằng cơ giới trong khai thác mỏ lộ thiên, Cao học 

 Nâng cao chất lượng khoáng sản có ích trong khai thác mỏ lộ thiên, Cao học 

 Những công nghệ tiên tiến trong khai thác mỏ lộ thiên, Cao học 

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN 

Giáo trình 

1. Bùi Xuân Nam (chủ biên), Nguyễn Anh Tuấn, Mai Ngọc Luân, Trần Đình Bão, Nguyễn 

Hoàng, Các mô hình tối ưu hóa biên giới mỏ lộ thiên, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên 

và Công nghệ, 2022 

2. Bùi Xuân Nam (chủ biên), Đỗ Ngọc Hoàn, Trần Quang Hiếu, Lê Quí Thảo, Những 

phương pháp khai thác lộ thiên đặc biệt, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công 

nghệ, 2022 

3. Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Nâng cao chất lượng khoáng sản trong khai thác mỏ lộ 

thiên (Tái bản , bổ sung), Nhà xuất bản Bách Khoa, Hà Nội, 2016 

4. Bùi Xuân Nam (Chủ biên), Đặng Vũ Chí, Hoàng Tuấn Chung, Nguyễn Đức Khoát, Nhữ 

Thị Kim Dung, An toàn, vệ sinh lao động (dùng cho các trường đại học, cao đẳng nhóm 

ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất), Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2016 

5. Bùi Xuân Nam (Chủ biên), Đặng Vũ Chí, Hoàng Tuấn Chung, Nguyễn Đức Khoát, Nhữ 

Thị Kim Dung, An toàn, vệ sinh lao động (dùng cho các trường trung cấp chuyên 

nghiệp nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất), Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 

Hà Nội, 2016 

6. Bùi Xuân Nam, Các phương pháp chuẩn bị đất đá bằng cơ giới trong khai thác mỏ lộ 

thiên, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2016 
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7. Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu, Kỹ thuật môi trường mỏ lộ 

thiên, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2015 

8. Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Nâng cao chất lượng khoáng sản trong khai thác mỏ lộ 

thiên, Nhà xuất bản Bách Khoa, Hà Nội, 2009 

Tham khảo 

1. Trần Quang Hiếu, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Quí Thảo, Công tác Khoan - 

Nổ mìn và Kỹ thuật an toàn sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong ngành mỏ - công 

trình, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2017 

2. Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Bùi Xuân Nam, Lưu Văn Thực, Đỗ Ngọc Tước, Khai thác quặng 

lộ thiên, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2017 

3. Bùi Xuân Nam (Chủ biên), Mai Thế Toản, Nguyễn Anh Tuấn (Đồng chủ biên) và 

nnk, Từ điển Anh - Việt ngành Mỏ và Môi trường, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 

Hà Nội, 2015 

4. Đàm Trọng Thắng, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu, Nổ mìn trong ngành mỏ và công 

trình, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2015 

5. Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu, Lê Ngọc Ninh, Khai thác khoáng 

sàng sa khoáng, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2015 

6. Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Bùi Xuân Nam, Mai Thế Toản, Bảo vệ môi trường trong khai 

thác mỏ lộ thiên, Nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa, Hà Nội, 2010 

7. Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Bùi Xuân Nam, Nguyễn Anh Tuấn, Khai thác khoáng sản rắn 

bằng phương pháp lộ thiên, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2009 

8. Trần Mạnh Xuân, Bùi Xuân Nam, Từ và thuật ngữ chuyên ngành Khai thác mỏ lộ thiên 

Anh-Việt, Việt-Anh, Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, 2007 

Chuyên khảo 

1. Nguyễn Tam Tính, Đỗ Ngọc Tước, Bùi Xuân Nam, Kỹ thuật đổ thải đất đá cho các mỏ 

than lộ thiên vùng Cẩm Phả - Quảng Ninh, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công 

nghệ, 2023 

2. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Erkan Topal, Jian Zhou, Yosoon Choi, Wengang Zhang 

(Editors), Applications of Artificial Intelligence in Mining and Geotechnical 

Engineering, Elsevier, 2023 

3. Long Quoc Nguyen, Luyen Khac Bui, Xuan-Nam Bui, Hai Thanh Tran 

(Editors), Advances in Geospatial Technology in Mining and Earth Sciences, Selected 

papers of the second International Conference on Geo-spatial Technologies and Earth 

Resources 2022, Springer, 2023 
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4. Dieu Tien Bui, Hai Thanh Tran, Xuan-Nam Bui (Editors), Proceedings of the 

International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, 

ISRM 2020 - Volume 2, Springer, Cham, 2020 

5. Xuan-Nam Bui, Changwoo Lee, Carsten Drebenstedt (Editors), Proceedings of the 

International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, 

ISRM 2020 - Volume 1, Springer, Cham, 2020 

6. Lê Quí Thảo, Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu, Nguyễn Thị Thục Anh, Công nghệ khai 

thác các mỏ quặng titan sa khoáng ven biển Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên 

và Công nghệ, 2020 

7. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu, Dự báo chấn động nổ mìn trong khai 

thác mỏ lộ thiên bằng mô hình trí tuệ nhân tạo, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và 

Công nghệ, 2020 

8. Bùi Xuân Nam (chủ biên), Nguyễn Hoàng, Đoàn Trọng Luật, Tối ưu hóa sự phối hợp 

giữa máy xúc và ô tô cho các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh, Nhà xuất bản Khoa 

học Tự nhiên và Công nghệ, 2020 

9. Bùi Xuân Nam (Chủ biên), Nguyễn Văn Sáng, Trần Văn Dũng, Trần Khắc Hùng, Phạm 

Thái Hợp, Nâng cao hiệu quả khai thác các mỏ đá xây dựng khu vực Nam Bộ, Nhà xuất 

bản Xây dựng, Hà Nội, 2015 

10. Bùi Xuân Nam (Chủ biên), Đặng Vũ Chí, Hoàng Tuấn Chung, Nguyễn Đức Khoát, 

Nhữ Thị Kim Dung, An toàn và vệ sinh lao động trong ngành Mỏ, Nhà xuất bản Khoa 

học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2014 

Bài giảng 

1. Bùi Xuân Nam, Tin học ứng dụng cho ngành Khai thác mỏ lộ thiên, Trường Đại học Mỏ 

- Địa chất, 2000 

2. Trần Mạnh Xuân, Bùi Xuân Nam, Tiếng Anh chuyên môn ngành Khai thác mỏ lộ 

thiên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2000 

HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN THẠC SĨ, LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

Tiến sĩ 

1. Phan Hồng Việt, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2024, Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng 

mô hình đóng cửa mỏ phù hợp cho các mỏ đá VLXD tỉnh Bình Dương 

2. Phonepaserth SOUKHANOUVONG, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2023, Tên đề tài: 

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn trong công tác nổ mìn cho các mỏ khai thác đá 

vôi của nước CHDCND Lào 
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3. Nguyễn Tam Tính, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2022, Tên đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật 

đổ thải đất đá hợp lý nhằm đảm bảo độ ổn định bãi thải trong điều kiện mưa mùa nhiệt 

đới cho các mỏ than lộ thiên vùng Cẩm Phả - Quảng Ninh 

4. Trần Thị Hải Vân, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2021, Tên đề tài: Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến chính 

sách công nghệ thông tin của ngành Mỏ 

5. Nguyễn Hoàng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2020, Tên đề tài: Nghiên cứu một số mô 

hình trí tuệ nhân tạo dự báo chấn động nổ mìn trong khai thác mỏ lộ thiên 

6. Lê Quí Thảo, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2020, Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ 

khai thác phù hợp cho các mỏ quặng titan sa khoáng ven biển Việt Nam 

7. Đoàn Trọng Luật, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2018, Tên đề tài: Tối ưu hóa sự phối 

hợp giữa máy xúc và ô tô cho các mỏ khai thác than lộ thiên vùng Quảng Ninh 

8. Đỗ Ngọc Tước, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ 

vận tải đất đá hợp lý cho các mỏ than lộ thiên sâu ở Việt Nam 

9. Đặng Thị Hải Yến, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014, Tên đề tài: Nghiên cứu các 

giải pháp quản lý - kỹ thuật tổng thể nhằm phục vụ công tác cải tạo và phục hồi môi 

trường cho các mỏ khai thác than lộ thiên vùng Hòn Gai - Cẩm Phả 

10. Lê Tuấn Ngọc, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển mô 

hình trí tuệ nhân tạo dự báo ô nhiễm không khí theo thời gian thực trong quá trình khai 

thác mỏ đồng Sin Quyền, Lào Cai 

Thạc sĩ 

1. Đỗ Văn Triều , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2024 

2. Vũ Lê Linh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2023 

3. Cao Văn Hải , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2023 

4. Nguyễn Hồng Phong , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2023 

5. Phạm Duy Thanh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2023 

6. Nguyễn Tiến Cường , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2023 

7. Chaleunsouk PHOUVONG , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2022 

8. Nguyễn Trúc Anh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2021 

9. Nguyễn Văn Hải , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2020 

10. Đỗ Hải Hùng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2020 

11. Nilandon PHENGCHANTHO , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2020 
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12. Nguyễn Hoàng Hà , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2019 

13. Thái Đình Hiếu , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2019 

14. Nguyễn Văn Thuấn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2019 

15. Phonephilom KEOMANYVONG , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2019 

16. Nguyễn Văn Phong , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2018 

17. Chu Hữu Thái , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2018 

18. Hoàng Ngọc Tuấn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017 

19. Nguyễn Văn Thái , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017 

20. Nguyễn Hoàng Hưng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017 

21. Thanakone THAMMAVONG , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017 

22. Lê Quang Chiến , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017 

23. Phạm Ngọc Thành , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016 

24. Nông Thái Hùng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016 

25. Nguyễn Hữu Trực , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015 

26. Trần Bá Bình , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015 

27. Lê Việt Phương , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014 

28. Phonepaserth SOUKHANOUVONG , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014 

29. Trương Văn Tuấn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013 

30. Nguyễn Văn Thuấn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013 

31. Vi Bá Lâm , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013 

32. Nguyễn Văn Biên , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013 

33. Phạm Văn Khảm , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013 

34. Lưu Văn Hiển , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013 

35. Mai Ngọc Luân , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013 

36. Nguyễn Thị Liên , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013 

37. Nguyễn Hoàng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013 

38. Phạm Trung Thông , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2012 

39. Lê Hữu Thịnh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2012 

40. Đỗ Ngọc Hoàn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2012 
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41. Lê Quí Thảo , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2011 

42. Đào Trọng Kiên , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2011 

43. Nguyễn Lệ Thu , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010 

44. Tạ Khải Đại , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010 

45. Nguyễn Kiên Cường , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010 

46. Đặng Ngọc Thanh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010 

47. Vũ Viết Toàn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010 

48. Ngô Thành Tâm , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010 

49. Nguyễn Xuân Quang , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010 

50. Phạm Thái Hợp , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010 

51. Đỗ Mạnh Cường , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010 

52. Phan Ngũ Hoành , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2009 

53. Nguyễn Thành Trung , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2008 

54. Nguyễn Thị An , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2008 

55. Đỗ Ngọc Tước , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2007 

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHỦ YẾU 

 Khai thác mỏ an toàn và thân thiện với môi trường 

 Kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong khai thác mỏ lộ thiên 

 Tối ưu hóa và mô phỏng các quá trình sản xuất trên mỏ lộ thiên 

 Công nghệ và thiết bị làm tơi đất đá và khoáng sản bằng cơ giới 

 Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong khai thác mỏ 

 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành mỏ 

 An toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong ngành mỏ 

ĐỀ TÀI/DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN 

Hợp tác quốc tế 

1. Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng không khí nhằm đảm bảo an toàn 

lao động trong các mỏ khai thác than lộ thiên sâu khu vực Quảng Ninh, Mã số B2018-

MDA-03SP (Đề tài song phương với Hàn Quốc), Chủ nhiệm, 2018-2022, Nghiệm thu 

30/6/2022 
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2. Pre-feasibility Study and Analysis on the Application of Municipal Solid Waste and 

Industrial Waste Recycling in Vietnam - Case Study of Cao Ngan (Đề tài NCKH với 

Hàn Quốc), Mã số GTC-CMEMR, Executing Agency, Nghiệm thu 12/2021 

3. Technical & Economic Assessment for Anthracite of Dong Bac Corporation to FT-

Diesel (Đề tài NCKH với CHLB Đức), Mã số ĐB-2020-01, Coordinator, Nghiệm thu 

12/2021 

Cấp Nhà nước 

1. Nghiên cứu ứng dụng hệ thống mạng nơ-ron nhân tạo và các thuật toán tối ưu dự báo 

chấn động nổ mìn cho các mỏ lộ thiên Việt Nam, Mã số 105.99-2019.309, Chủ 

nhiệm, Nghiệm thu 4/2023 

2. Nghiên cứu các đặc tính của khoáng vật haloysit nano dạng ống trong các thể pegmatit 

bị phong hóa thuộc Phức hệ Tân Phương vùng Thạch Khoán, Phú Thọ và ứng dụng 

chúng trong xử lý môi trường ô nhiễm, Mã số 105.99-2017.317, Tham gia, Nghiệm thu 

9/2021 

3. Nghiên cứu tái sử dụng tro than từ các nhà máy nhiệt điện làm nguyên liệu cho sản xuất 

vật liệu mao quản trung bình (MCM-41) phục vụ công tác bảo vệ môi trường, Mã số 

105.08-2014.10, Tham gia, Nghiệm thu 12/2019 

4. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ khoan - nổ mìn lỗ khoan đường kính lớn áp dụng cho 

mỏ đá lộ thiên gần khu vực dân cư ở Việt Nam, Mã số ĐT.01.11/MĐCNKK, Tham 

gia, Nghiệm thu 9/2014 

Cấp Bộ 

1. Hoàn thiện, phát hành giáo trình môn học an toàn, vệ sinh lao động và các tài liệu kèm 

theo cho các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành công 

nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất, Mã số B2015-02-06ATLĐ, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 

25/5/2016 

2. Xây dựng và thử nghiệm bài giảng điện tử môn học an toàn - vệ sinh lao động tại một 

số trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành công nghệ kỹ 

thuật mỏ - địa chất, Mã số B2013-02-04ATLĐ, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 11/7/2014 

3. Thử nghiệm lần 2 và hoàn thiện giáo trình môn học an toàn - vệ sinh lao động cho tất cả 

các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành công nghệ kỹ 

thuật mỏ - địa chất, Mã số B2011-02-03ATLĐ, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 17/7/2013 

4. Nghiên cứu nâng cao hiệu quả nổ tạo biên khi thi công đường hầm quân sự, Mã số 

2012.31.011/KQ-KHCN, Tham gia, Nghiệm thu 5/2012 
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5. Thử nghiệm và hoàn thiện giáo trình môn học an toàn - vệ sinh lao động cho các trường 

đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa 

chất, Mã số B2010-02-02ATLĐ, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 5/1/2012 

6. Nghiên cứu điều chỉnh bổ sung chương trình và giáo trình môn học an toàn - vệ sinh lao 

động cho các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành công 

nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất, Mã số B2009-02-01ATLĐ, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 

8/9/2010 

7. Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ phá vỡ đất đá bằng cơ giới cho một số mỏ khai 

thác vật liệu xây dựng của Việt Nam, Mã số B2006-02-11, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 

15/7/2008 

8. Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học phục vụ công tác đánh giá tác động môi trường 

chuyên ngành đối với các dự án khai thác lộ thiên, Mã số 2007-04-302/KQNC, Tham 

gia, Nghiệm thu 10/2007 

Cấp Tỉnh 

1. Đề án "Điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản, đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác 

xuống sâu đến cote -100m khu vực mỏ đá Phú Giáo, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình 

Dương", Mã số 309/QĐ-UBND, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 10/2023 

2. Đề án "Điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản, đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác 

xuống sâu đến cote -150m khu vực mỏ đá Tân Mỹ - Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương", Mã số 305/QĐ-UBND, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 10/2023 

3. Đánh giá ảnh hưởng trong và sau khai thác xuống cote -130m mỏ đá Núi Nhỏ, Mã số 

831 QĐ/UBND tỉnh Bình Dương, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 24/5/2019 

4. Đánh giá ảnh hưởng trong và sau khai thác xuống cote -100m mỏ đá Thường Tân III và 

Thường Tân IV xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Mã số 

3209/QĐ-UBND Bình Dương, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 24/01/2019 

5. Nghiên cứu các chỉ tiêu kỹ thuật sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh, Mã số 4297/QĐ - UBND Quảng Ninh, Tham gia, 2017-2018, Nghiệm thu 2019 

6. Đánh giá ảnh hưởng trong và sau khai thác xuống cote -150m cụm mỏ đá Tân Đông 

Hiệp, tỉnh Bình Dương, Mã số 2385/QĐ-UBND Bình Dương, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 

3/8/2018 

7. Đánh giá hiện trạng, xây dựng mô hình công nghệ khai thác hợp lý, nâng cao hiệu quả 

sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường tại các mỏ đá vôi tỉnh Bắc Kạn, Mã số 410/QĐ-

UBND, Tham gia, Nghiệm thu 2010 
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